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MỞ ĐẦU 

Khoáng sản là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đối 

với mỗi quốc gia. Đặc biệt, trong quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số nhƣ hiện nay sẽ gia 

tăng nhu cầu về sử dụng các sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu khoáng, từ đó thúc đẩy hoạt 

động khai khoáng ngày càng phát triển. Đồng thời với quá trình gia tăng đó, hoạt động khai 

thác khoáng sản cũng để lại nhiều hệ lụy về môi trƣờng, trong đó có môi trƣờng đất.   

Lào Cai đƣợc đánh giá là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong 

phú về chủng loại. Kết quả của công tác điều tra tài nguyên khoáng sản trên diện tích tỉnh 

Lào Cai, đã ghi nhận đƣợc khoảng 93 mỏ, điểm khoáng sản thuộc 17 loại khoáng sản rắn và 

một số nguồn nƣớc nóng - nƣớc khoáng. Trong đó, các loại khoáng sản nổi bật có quy mô 

và giá trị kinh tế cao phải kể tới là quặng đồng, apatit,  sắt, vàng, kaolin, felspat, đá xây 

dựng và graphit ...[1]. Hoạt động khai thác khoáng sản đã góp phần giải quyết việc làm, 

tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phƣơng và của cả nƣớc, nhƣng do số 

lƣợng mỏ khai thác lớn, công nghệ khai thác ở nhiều mỏ còn lạc hậu, công tác bảo vệ môi 

trƣờng chƣa tốt..., đã dẫn đến môi trƣờng tại nhiều vùng khai thác khoáng sản bị ô nhiễm và 

suy thoái khá nghiêm trọng. Theo RAVI K. JAIN (2016) có năm vấn đề môi trƣờng chính 

liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản là chất lƣợng nƣớc, không khí, nƣớc thải mỏ, 

tác động tới môi trƣờng đất, sinh thái và kinh tế. Nhƣ vậy, các vấn đề môi trƣờng chính liên 

quan đến hoạt động khai thác khoáng sản là ô nhiễm nguồn nƣớc, không khí và thay đổi 

mục đích sử dụng đất … ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe và hoạt động sản xuất con ngƣời. 

Mức độ ô nhiễm sẽ biến đổi theo không gian và thời gian phụ thuộc vào các yếu tố nhƣ 

công nghệ khai thác, công suất, loại hình và quy mô khai thác khoáng sản, điều kiện tự 

nhiên, khí tƣợng [3]. Lào Cai có lịch sử thăm dò và khai thác lâu đời từ thời Pháp thuộc; do 

vậy, một diện tích lớn đất nông nghiệp, đất rừng đã dần bị chuyển đổi sang đất công nghiệp 

phục vụ cho quá trình khai thác khoáng sản, bên cạnh đó làm mất lớp phủ thực vật và biến 

đổi địa hình rất lớn. Điều này ảnh hƣởng lớn tới sinh kế của ngƣời dân địa phƣơng cũng 

nhƣ môi trƣờng sống của sinh vật. Vì vậy, việc đánh giá biến động sử dụng đất liên quan 

đến hoạt động khai thác khoáng sản nhằm làm rõ mức độ ảnh hƣởng của hoạt động này tới 

mục đích sử dụng đất tại Lào Cai. Kết quả của chuyên đề sẽ là cơ sở dữ liệu tham khảo cho 

cơ quan quản lý trong quy hoạch sử dụng đất hợp lý và góp phần phát triển bền vững ngành 

công nghiệp khai khoáng của tỉnh. 
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CHƢƠNG 1 

 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH LÀO CAI 

1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI 

1.1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 

Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc Việt 

Nam, phía bắc giáp với Vân Nam (Trung Quốc), phía Nam giáp tỉnh Yên Bái với chiều 

dài 203 km, phía Đông giáp tỉnh Hà Giang với chiều dài 90 km, phía Tây giáp tỉnh Lai 

Châu với chiều dài 106 km (hình 1.1). Lào Cai nằm trên trục phát triển kinh tế dọc theo 

đới sông Hồng, nối liền với các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ bằng cả giao thông 

đƣờng bộ, đƣờng sắt và đƣờng thuỷ, có điều kiện thông thƣơng buôn bán, thu hút vốn đầu 

tƣ trong và ngoài nƣớc. 

 

Hình 1.1: Sơ đồ giao thông tỉnh Lào Cai 

Tỉnh Lào Cai có diện tích tự nhiên 6.383,89 km
2
 (chiếm 2,44% diện tích cả 

nƣớc, là tỉnh có diện tích lớn thứ 19/64 tỉnh, thành phố cả nƣớc), các đơn vị hành chính 

của tỉnh gồm có 09 đơn vị cấp huyện (07 huyện, 01 thị xã  và 01 thành phố) bao gồm 

thành phố Lào Cai, Bát Xát, Mƣờng Khƣơng, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, 
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Văn Bàn, thị xã Sa Pa [TLTK].Tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 152 (127 xã, 16 

phường và 09 thị trấn theo Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 và Nghị 

quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020).  

1.1.2. Điều kiện địa hình 

Địa hình tình Lào Cai có đặc điểm dạng đồi núi, xen thung lũng với độ chia cắt sâu, 

chia cắt ngang, độ dốc rất lớn. Nơi thấp nhất là các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, 

có độ cao trung bình là 100 m. Nơi cao nhất là Sa Pa (1.600m), Mƣờng Khƣơng (1.000m), 

Bắc Hà (1.200m). Lào Cai có nhiều đỉnh núi cao nhƣ: Phu Ta Leng - 3096m, Lang Lung - 

2913m, Tả Giàng Phìn - 2850m, đặc biệt Phan Xi Păng là ngọn núi của Đông Dƣơng, với 

chiều cao là 3143m so với mực nƣớc biển [TLTK]. Sự phân hoá về địa hình dẫn đến sự 

phân hoá về tài nguyên khí hậu, thổ nhƣỡng, thảm thực vật,... cả theo chiều đứng và theo 

chiều ngang. 

1.1.3. Kinh tế - xã hội 

Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai ƣu tiên phát triển công nghiệp luyện kim, chế biến 

sâu khoáng sản. Đầu tƣ mới các nhà máy sản xuất phân bón, hóa chất; nâng công suất 

Nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng, nhà máy gang thép Lào Cai,... Chính quyền cũng đã 

xác định mục tiêu chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với 

các khu, cụm, điểm công nghiệp. Tập trung phát triển nghề và làng nghề tiểu, thủ công 

nghiệp để tận dụng nguồn nguyên liệu và nguồn nhân công tại chỗ. Tăng cƣờng công tác 

quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp. Thành lập mới 02 khu công 

nghiệp. 

Tỉnh cũng  tập trung phát triển giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo khai thác và 

phát huy giá trị các di tích; nâng cao chất lƣợng công tác bảo tồn di sản văn hóa. Tiếp tục 

thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội”. Đẩy mạnh xây dựng các thiết chế 

văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Mở rộng phủ sóng phát thanh, truyền hình; xây dựng mới và 

nâng cấp các trạm truyền thanh cơ sở. 

1.2. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ KHOÁNG SẢN TỈNH LÀO CAI 

1.2.1. Khái quát đặc điểm địa chất 

a. Địa tầng 

Tham gia vào cấu trúc địa chất khu vực tỉnh Lào Cai là các thành tạo tuổi từ cổ đến 

trẻ thuộc các hệ tầng hệ tầng Suối Chiềng (PPsc); hệ tầng Sin Quyền (PP-MP sq); hệ tầng 

Cha Pả (NPcp); hệ tầng Đá Đinh (NP-Є1đđ); hệ tầng Cam Đƣờng (1cđ); hệ tầng Bản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-767-NQ-UBTVQH14-2019-ve-thanh-lap-thi-xa-Sa-Pa-tinh-Lao-Cai-425880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-767-NQ-UBTVQH14-2019-ve-thanh-lap-thi-xa-Sa-Pa-tinh-Lao-Cai-425880.aspx
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Nguồn (D1-2bn); hệ tầng Bản Páp (D2bp); hệ tầng Bản Diệt (C3bd); hệ tầng Đồng Giao 

(T2đg); hệ tầng Mƣờng Trai (T2lmt); hệ tầng Nậm Mu (T3knm); hệ tầng Suối Bàng (T3n-

rsb); hệ tầng Ngòi Thia (Knt) và hệ tầng Yên Châu (K2yc) (hình 1.3).  

b. Magma xâm nhập 

Thuộc địa phận tỉnh Lào Cai có mặt các thành tạo của phức hệ Ca Vịnh 

(DiG/MAcv); phức hệ Xóm Giấu (G/PP1xg); phức hệ Bảo Hà (Gb/PP3bh); phức hệ PoSen 

(GDi/NPps1, G/NPps2); phức hệ Mƣờng Hum (aG/PZ2mh); phức hệ Ba Vì (Gb/T1bv); phức 

hệ YeYenSun (G/Eys) (hình 1.3). 

c. Đặc điểm kiến tạo 

+ Uốn nếp: Các thành tạo thuộc hệ tầng Suối Chiềng và hệ tầng Sin Quyền bị uốn 

nếp mạnh tạo thành các nếp uốn dạng tuyến phƣơng tây bắc - đông nam, bị cắt xén bởi 

đứt gãy và các thể magma xâm nhập. Thuộc phạm vi tỉnh Lào Cai cũng phổ biến các nếp 

uốn nhỏ, nếp uốn đảo phát triển rộng khắp kèm theo là điều kiện thuận lợi đối với sự hình 

thành và xuất lộ các lớp đá biến chất giàu biotit ở vùng nghiên cứu (hình 1.3). 

+ Đứt gãy: Trong vùng nghiên cứu phát triển bốn hệ thống đứt gãy: phƣơng tây bắc - 

đông nam, phƣơng đông bắc - tây nam, á kinh tuyến và á vĩ tuyến. Trong đó hệ thống đứt 

gãy phƣơng tây bắc - đông nam phát triển mạnh mẽ nhất. 

- Hệ thống đứt gãy khu vực phƣơng tây bắc - đông nam: bao gồm hệ thống đứt gãy 

Sông Hồng, hệ thống đứt gãy Sông Chảy. Đây là các hệ thống đứt gãy lớn nhất và xuất 

hiện sớm nhất trong vùng. Chúng khống chế sự hình thành và phát triển cấu trúc địa chất 

khu vực. Các hệ thống đứt gãy lớn phƣơng tây bắc - đông nam trong nội đới cấu trúc: Là 

các hệ thống đứt gãy phát sinh cùng các hệ thống đứt gãy khu vực, tái hoạt động nhiều lần 

trong các quá trình địa chất về sau. Chúng có quy mô kéo dài vài chục kilomet đến hàng 

trăm kilomet, thƣờng bị các hệ thống đứt gãy khác muộn hơn cắt xén, xê dịch. Các đứt 

gãy thuộc hệ thống phƣơng tây bắc - đông nam phát triển rất mạnh mẽ, chúng đóng vai trò 

là các kênh dẫn dung dịch sau magma phức hệ PoSen, Xóm Giấu,… từ dƣới sâu đi lên 

làm biến đổi các đá metamafic thành các đá biến đổi giàu biotit.   

- Các hệ thống đứt gãy phƣơng đông bắc - tây nam, á kinh tuyến, á vĩ tuyến và các 

đứt gãy nhỏ nội tầng phƣơng tây bắc - đông nam: là các hệ thống đứt gãy phát sinh muộn 

hơn, thƣờng gây nên các phá hủy làm cắt xén, xê dịch các đới đá biến đổi giàu biotit  

Các đới phá hủy dập vỡ phát triển mạnh mẽ kèm theo các hệ thống đứt gãy  còn tạo 

điều kiện cho quá trình phong hóa phát triển xuống sâu hơn ở các cấu trúc này. Đi kèm 

với đới phá huỷ thuộc đứt gãy Sông Hồng là khoáng hoá đồng, sắt, pyrit, chì, kẽm,.... 
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Nguồn: Tổng cục ĐCKS Việt Nam 

Hình 1.3. Bản đồ địa chất khu vực Lào Cai 

1.2.2. Đặc điểm khoáng sản 

Khoáng sản là tài nguyên nổi bật và thế mạnh kinh tế của tỉnh Lào Cai. Kết quả của 

công tác điều tra tài nguyên khoáng sản trên diện tích tỉnh Lào Cai, đã ghi nhận đƣợc 

khoảng 93 mỏ, điểm khoáng sản thuộc 17 loại khoáng sản rắn và một số nguồn nƣớc 

nóng - nƣớc khoáng (hình 1.4), phân thành các nhóm sau:  

- Nhóm nhiên liệu: Than nâu, than bùn. 

- Nhóm kim loại: sắt, mangan, chì, kẽm, antimon, molipden, đồng, vàng và đất hiếm; 

- Nhóm khoáng sản phi kim loại: Phân thành 02 phụ nhóm 

+ Phụ nhóm khoáng chất công nghiệp: Apatit, mica, serpentin, graphit, dolomit, kaolin 

- felspat. 

+ Phụ nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Đá vôi, cuội sỏi, sét gạch ngói.  
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- Nƣớc nóng - nƣớc khoáng.  

Trong đó, có tiềm năng lớn và giá trị kinh tế hơn cả là đồng, apatit và quặng sắt. 

Đây cũng là đối tƣợng đƣợc TÁC GIẢ lựa chọn nghiên cứu 

Bảng 1.1. Tổng hợp TL/TN địa chất các loại khoáng sản đã đƣợc cấp phép khai thác ở  

tỉnh Lào Cai 

STT Khoáng sản Đơn vị TL/TN địa chất 

1 Apatit Nghìn tấn 41.698,5 

2 Caolanh - felspat Nghìn tấn 13.492,2 

3 Cát Nghìn m
3
 6625,1 

4 Chì - kẽm (Pb + Zn) Nghìn tấn 135,0 

5 Đá xây dựng Nghìn m
3
 39.275,0 

6 Đồng Nghìn tấn 35.740,0 

7 Graphit Nghìn tấn 6.714,5 

8 Quarzit Nghìn tấn 2351,5 

9 Sắt Nghìn tấn 66.529,1 

10 Secpentinit Nghìn tấn 1.770,0 

11 Sét Nghìn m
3 

3.502,5 

12 Vàng (Au) Kg 2.229,0 

Nguồn: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai, 2019 

Khoáng sản có mặt trong khu vực tỉnh Lào Cai phân bố chủ yếu trong các thành tạo 

của hệ tầng Cam Đƣờng, Sin Quyền, Cha Pả và các thành tạo thuộc phức hệ Posen và 

phức hệ Tú Lệ (hình 1.4). 

a. Nhóm nhiên liệu và than bùn 

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai công tác điều tra địa chất và khoáng sản đã phát hiện và 

đăng ký đƣợc hai điểm than là Chiềng Ken và Khe Thi thuộc địa phận xã Chiềng Ken, 

huyện Văn Bàn, cách huyện lỵ huyện Văn Bàn khoảng 15km về phía đông nam. Than bùn 

ở Lào Cai không có nhiều, mới chỉ phát hiện đƣợc điểm than bùn Củm Hạ thuộc xã Đồng 

Tuyển - Thành Phố Lào Cai có thể khai thác phục vụ sản xuất phân bón NPK. Quy mô 

điểm mỏ nhỏ, chất lƣợng trung bình.          

b. Nhóm khoáng sản kim loại 

 * Mỏ và các điểm quặng sắt 

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã phát hiện trên 30 mỏ, điểm mỏ quặng sắt; các mỏ, 

điểm  mỏ quặng này phân bố tập trung tại các vùng Bát Xát từ xã A Mú Sung đến xã Bản 

Vƣợc (Nậm Mít, Bản Pho, Tung Qua, Nậm Chạc Hồ, Na Non, Tân Quang, Cốc Mỳ, Bản 
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Vƣợc và Sang Bang - Minh Tân...); vùng Phú Nhuận - Võ Lao (; huyện Văn Bàn) gồm 

các mỏ Làng Cọ, Làng Vinh và các điểm Ngòi Cọ, Khe Bá, Bản Chát; Khu vực Văn Bàn 

gồm các mỏ Quý Xa, Làng Lếch - Ba Hòn và các điểm mỏ Tác Ái, Minh Lƣơng, Tam 

Đỉnh. 

* Mỏ và các điểm quặng đồng 

Trên diện tích của tỉnh Lào Cai đã phát hiện, tìm kiếm và thăm dò 10 điểm, mỏ 

quặng đồng gồm: Pin Ngan Chai, Lũng Pô, Thùng Sáng, Nậm Mít, Trịnh Tƣờng, Sin 

Quyền, Lùng Thàng, Quang Kim (Bát Xát); Tả Phời (Cam Đƣờng) và Tu Giao-Nậm Xé 

(Văn Bàn). 

* Mỏ và các điểm quặng vàng 

Đến nay mới ghi nhận và đánh giá đƣợc 3 mỏ và điểm quặng vàng gốc gồm: khu 

mỏ, Minh Lƣơng - Sa Phìn, Nậm Say (Văn Bàn), Tà Lạt (Mƣờng Khƣơng). 

* Đất hiếm 

Đất hiếm phân bố trên diện rộng ở khu vực Bát Xát và Sa Pa, thƣờng đi cùng với 

khoáng sản đồng, molypden và các nguyên tố phóng xạ. Một số điểm mỏ đã đƣợc tiến 

hành tìm kiếm đánh giá trên khu vực Lào Cai ở Mƣờng Hum, huyện Bát Xát.  

* Mỏ và các điểm chì – kẽm 

Một số mỏ và điểm mỏ tập trung ở khu vực Mƣờng Khƣơng và Si Ma Cai nhƣ Gia 

Khâu A, Bản Mế, Cao Sơn và Suối Thầu, Phong Hải (Bảo Thắng). 

* Mỏ và các điểm mỏ antimon 

Có 3 điểm quặng antimon tập trung ở huyện Mƣờng Khƣơng, gồm các điểm quặng 

Bắc Nậm Chảy, Cốc Râm và Gia Khâu B. Trong đó, hai điểm Bắc Nậm Chảy và Cốc 

Râm là dạng quặng lăn, điểm Gia Khâu B là quặng gốc. 

* Mỏ và các điểm mỏ molipden 

Kết quả tìm kiếm, đánh giá cho thấy trên địa phận tỉnh Lào Cai có 6 điểm quặng 

molipden gồm: Vi Kẽm, Kim Chang Hồ (Bát Xát), Bản Khoang, Ô Quy Hồ, Sin Chải và 

Tây Nam Ô Quy Hồ (Sa Pa). 

* Mỏ và các điểm mỏ mangan 

Có hai điểm quặng mangan là Phú Nhuận (Bảo Thắng) và Võ Lao (Văn Bàn). 

Trong đó điểm mangan Phú Nhuận dạng thấm đọng có hàm lƣợng thấp, quy mô nhỏ. 

Điểm mangan Võ Lao dạng xâm tán tạo thành các lớp mỏng nằm xen trong các đá biến 

chất cổ, hàm lƣợng thấp. Cả hai điểm biểu hiện quặng này ít có giá trị công nghiệp. 

c. Nhóm khoáng chất công nghiệp 

* Mỏ và các điểm mỏ apatit 
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Quặng apatit tập trung thành dải ở bờ phải sông Hồng, đã đƣợc phát hiện và khai thác 

từ lâu; đƣợc gọi là vùng mỏ apatit Lào Cai; Căn cứ vào sự phân bố các vỉa quặng cũng nhƣ 

mức độ tìm kiếm, thăm dò có thể chia vùng mỏ thành 3 phân vùng và 21 khu mỏ nhƣ sau:  

- Phân vùng Bát Xát - Lũng Pô gồm các khu mỏ Nậm Chạc, Trịnh Tƣờng và Bản 

Vƣợc. 

- Phân vùng Bát Xát - Ngòi Bo gồm các khu mỏ Bắc Nhạc Sơn, Làng Mòn, Ngòi 

Đum - Đông Hồ, Làng Tác, Ngòi Đum - Làng Tác, Cam Đƣờng 1, 2, 3; Mỏ Cóc, Làng 

Cáng 1, 2, 3, 4 và Làng Mô. 

- Phân vùng Ngòi Bo - Bảo Hà gồm các khu mỏ Ngòi Bo - Ngòi Chát, Phú Nhuận, 

Ngòi Chăm - Làng Thi và Tam Đỉnh - Làng Phúng. 

* Mỏ và các điểm mỏ kaolin, felspat, mica 

- Kaolin là loại khoáng sản khá phổ biến ở Lào Cai, thƣờng đi cùng với felspat. 

Đáng chú ý là các mỏ Ngòi Xum - Ngòi Ân, Thái Niên, Làng Giàng, Bản Phiệt (Bảo 

Thắng); Mỏ Sơn Mãn (TP Lào Cai); Tích Lan Hồ (Bát Xát); Làng Bon (Bảo Yên).  

- Felspat: đáng chú ý là mỏ Sơn Mãn (đi cùng kaolin), mỏ Bản Phiệt, mỏ Làng Mạ 

(Văn Bàn) và các điểm mỏ Lƣơng Sơn, Long Phúc (Bảo Yên). Tổng trữ lƣợng, tài nguyên 

dự báo cho kaolin -felspat khoảng 20 triệu tấn.  

- Mica: đáng chú ý và có giá trị hơn cả là mỏ mica Sơn Mãn và mỏ mica Làng Múc. 

Hai mỏ này đã đƣợc tiến hành thăm dò trong những năm 1960-1965.  

* Mỏ và các điểm mỏ serpentin, graphit, thạch anh, dolomit 

- Mỏ serpentin Thƣợng Hà, thuộc xã Thƣợng Hà, huyện Bảo Yên ngay sát Quốc lộ 

70. Tại đây đã đƣợc tiến hành thăm dò trong những năm 1980. 

- Graphit có quy mô lớn ở Nậm Thi và Bảo Hà đƣợc tìm kiếm đánh giá vào năm 

1962 và 2001. 

- Thạch anh, dolomit: phân bố chủ yếu ở Cam Đƣờng và Sapa. Quy mô nhỏ, mức độ 

nghiên cứu còn hạn chế 

d. Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng 

Gồm đá vôi, cát, sỏi , cát xây dựng và sét gạch ngói 

Các mỏ đá vôi phân bố chủ yếu ở trong các hệ tầng Sin Quyền, Cha Pa, Hà Giang 

và Chang Pung thuộc các khu vực Bảo Thắng, Bát Xát, thành phố Lào Cai. 

Cát, cuội, sỏi, cát xây dựng phân bố ở các con sông, suối lớn nhƣ dọc sông Hồng, 

sông Chảy, Ngòi Bo. 
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Sét gạch ngói chủ yếu là các trầm tích sét phân bố trong thềm sông, suối lớn. Một số 

điểm mỏ đã đƣợc xác định nhƣ mỏ Giang Đông, Tà Tuôn (thành phố Lào Cai) và Xuân 

Giao (huyện Bảo Thắng). 

Ngoài ra trong khu vực Lào Cai còn có một số điểm nƣớc khoáng và nƣớc khoáng 

nóng nhƣ Pom Hán; Cốc San; Gia Phú thuộc thành phố Lào Cai. 

 

 

Hình 1.4. Bản đồ phân bố các mỏ và điểm mỏ đang khai thác tại tỉnh Lào Cai 
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1.2.2. Hiện trạng thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lào Cai 

a. Hiện trạng thăm dò, khai thác 

Hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản thuộc khu vực nghiên cứu đƣợc tiến 

hành từ rất sớm từ thời kỳ Pháp thuộc. Tính từ năm 2011 đến nay, sản lƣợng khai thác 

quặng nguyên khai tại các khu mỏ nhìn chung có xu hƣớng tăng đặc biệt là vật liệu xây 

dựng. Các loại khoáng sản đƣợc khai thác hiện nay tại khu vực Lào Cai chủ yếu là quặng 

đồng, apatit, sắt, kaolin – felspat và vật liệu xây dựng. Sản lƣợng khai thác quặng từ năm 

2011 đến nay đƣợc tổng hợp ở bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Sản lƣợng quặng nguyên khai đã khai thác từ năm 2011 đến năm 2019, tỉnh 

Lào Cai 

Khoáng sản 
Đơn 

vị 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Đồng 
Tấn 

1303000 1096683 1372873 1385882 1469158 1292445 1280979 1553848 2298691 

Sắt 
Tấn 

1103454 129080 1106794 1491361 717848 1396202 3190680 6577081 3201521 

Chì - kẽm 
Tấn 

16000 700               

Apatit 
Tấn 

5660338 4467470 3166685 4314872 4020844 3819126 4432964 3381783 3226219 

Kaolin - 

felspat 
Tấn 

121176 66600 75784 111000 241533 378102 375372 465216 350941 

Đá vôi xây 

dựng 
m

3
 

408241 652895 611999 1089868 849561 721855 752411 590295 126851324 

Cát sỏi 
m

3
 

9850 40030 69394 84716 112120 147718 139795 268419 524917087 

Sét 
m

3
 

502000 1300 46200 107926 38163 45088 31569 44638 147190861 

Quarzit 
Tấn 

35593 14736 50416 69975 22500     9174 31663 

Vàng 
Tấn 

    12 10500 4092 18385   16453 236200 

Graphit 
Tấn 

        45792 3622       

Secpentinit 
Tấn 

            2000 10166 14610 

Wolfram 
Tấn 

                73 

Nguồn: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai, 2019 

b. Hiện trạng chế biến quặng tại khu vực Lào Cai 

Hoạt động chế biến khoáng sản ở Lào Cai rất phát triển, điển hình là khu công 

nghiệp Tằng Loỏng. Các loại quặng có quy mô lớn nhƣ apatit, đồng, sắt đều đƣợc chế 
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biến ngay tại địa bàn tỉnh. Kết quả chế biến khoáng sản từ năm 2013 đến năm 2020 của 

tỉnh Lào Cai đƣợc tổng hợp ở bảng 1.3. 

Bảng 1.3. Các chỉ tiêu chế biến quặng khu vực Lào Cai từ năm 2013 đến năm 2020 

Chỉ tiêu 
ĐV

T 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Quý 

I/2020 

Ƣớc đến 

hết 

6/2020 

Ƣớc đến 

hết 2020 

Quặng apatit 

các loại 
Tấn 

2.700.

000 

2.521.1

00 

2.853.6

67 

3.251.2

34 

3.564.63

3 

3.352.36

0 

4.400.00

0 

455.54

6 
950.000 

4.600.00

0 

Phân NPK '' 30.500 96.483 112.162 74.907 112.955 93.417 130.000 27.565 58.000 150.000 

Tinh quặng 

đồng 
'' 48.166 46.938 48.692 51.738 48.312 48.489 90.000 18.090 35.000 100.000 

Đồng thỏi '' 9.610 10.508 11.370 11.996 11.445 11.491 11.000 2.623 5.771 11.000 

Vàng thỏi kg 500 476.8 532 594 571 551 600 131 210 600 

Bạc thỏi '' 460 455.6 439 494 506 466 650 111 190 650 

Axít sufuríc Tấn  71.000 63.419 440.795 452.256 387.669 444.968 560.000 74.118 130.000 60.000 

Supe lân '' 81.729 90.000 158.360 127.187 192.536 182.865 200.000 37.137 81.701 230.000 

Quặng sắt '' 
1.200.

000 

1.192.3

39 
455.922 851.598 

2.405.52

3 

2.254.17

6 

3.000.00

0 

334.21

5 
701.852 

3.000.00

0 

Quặng 

manhêtít 
'' 

100.17

7 

284.93

3 
101.542 75.941 63.609 71.967 160.000 24.268 48.536 200.000 

Quặng 

fenspat 
'' 

104.71

3 
62.087 22.027 15.431 41.588 39.460 90.000 4.531 8.156 110.000 

Cao lanh   18.100 74.146 280.047 380.078 414.941 417.433 300.000 22.152 37.658 300.000 

Phốt pho 

vàng 
'' 41.100 78.379 69.350 80.893 76.153 100.154 100.000 13.447 21.515 105.000 

Gạch nung 
100

0v 

214.00

0 

149.31

7 
90.947 234.356 275.644 255.081 270.000 

58.771.

687 

117.543.

374 
280.000 

Phân DAP   0 0 153.625 93.000 162.774 197.585 320.000 48.634 82.678 320.000 

Gang thỏi   0 59.250 65.785 9.734 931 0 0 0 0 0 

Phôi thép    0 
139.80

7 
316.985 434.986 480.113 579.757 560.000 79.174 158.348 570.000 

Nguồn: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai, 2019 

Trong các loại khoáng sản có mặt ở tỉnh Lào Cai, hoạt động khai thác đồng và apatit 

là có quy mô lớn và thời gian khai thác dài, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng, biến đổi 

địa hình và làm thay đổi mục đích sử dụng đất hơn cả.  
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Ảnh 1. Moong khai thác mỏ đồng Sin Quyền Ảnh 2. Moong khai thác mỏ đồng Tả Phời 

 
 

Ảnh 3. Khai trƣờng khai thác apatit mỏ Cóc Ảnh 4. Hồ chứa quặng apatit loại 1 sau tuyển 

* Tuyển và luyện đồng 

Hiện nay, quặng đồng đã đƣợc đƣa vào chế biến sâu với 3 nhà máy tuyển và 01 

nhà máy luyện. 

- Về tuyển quặng: Hiện có 03 nhà máy tuyển  đồng hoạt động đồng thời với tổng 

công suất từ 3.3÷3.6 triệu tấn quặng NK/năm. Cụ thể: 

+ Nhà máy tuyển số 1 và số 2 nằm trong Tổ  hợp Dự án mở rộng nâng công suất 

mỏ - tuyển đồng Sin Quyền. Lào Cai; Các Nhà máy này chế biến toàn bộ lƣợng quặng 

khai thác từ mỏ đồng Sin Quyền và mỏ đồng Vi Kẽm với tổng công suất từ 2.3÷2.6 triệu 
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tấn quặng NK/năm; tổng sản lƣợng tinh quặng sau tuyển đạt trên 80.000 tấn/năm (quy về 

hàm lƣợng 25 %Cu).  

+ Nhà máy tuyển đồng Tả Phời thuộc Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin. 

Nhà máy có chức năng chế biến toàn bộ lƣợng quặng khai thác từ mỏ đồng Tả Phời với 

công suất 1.0 triệu tấn quặng NK/năm; sản lƣợng tinh quặng sau tuyển đạt trên 30.000 

tấn/năm (quy về hàm lƣợng 25% Cu).  

- Về luyện đồng 

+ Nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng: Có công suất thiết kế 10.000 tấn đồng 

cathode/năm. đƣợc đƣa vào vận hành từ năm 2009. Quá trình vận hành khai thác. chủ đầu 

tƣ đã làm chủ công nghệ và đã áp dụng nhiều sáng kiến. cải tiến kỹ thuật nên đến nay sản 

lƣợng đồng hàng năm đạt từ 11.000 ÷ 11.700 tấn đồng/năm (vƣợt 10 ÷ 17% công suất 

thiết kế) và thu đƣợc một số kim loại quý khác.  

+ Nhà máy luyện đồng Bản Qua đang đƣợc triển khai đầu tƣ xây dựng với quy mô 

công suất 20.000 tấn đồng cathode/năm. dự kiến năm 2020 đi vào hoạt động. Khi cả hai 

Nhà máy hoạt động đồng thời sẽ đảm bảo tiêu thụ hết toàn bộ lƣợng tinh quặng cấp từ hai 

tổ hợp đồng Sin Quyền và Tả Phời. 

* Tuyển và luyện apatit 

Quặng apatit sau khi đƣợc khai thác sẽ vận chuyển về nhà máy tuyển quặng I, 

quặng II, quặng III và chế biến sâu. Cụ thể,  

+ Nhà máy tuyển Cam Đường: Nhà máy đặt tại đồi Đoàn kết, xã Cam Đƣờng. 

thành phố Lào Cai. Nhà máy đƣợc thiết kế để tuyển quặng apatit loại III có công suất 

quặng tinh là 120 nghìn tấn/năm, độ ẩm 15%, hàm lƣợng P2O5 ≥32%.  

+ Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn: Nhà máy đặt tại đồi 297 thuộc khu Ông Tào, xã 

Đồng Tuyển, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Hiện tại nhà máy đã đạt công suất thiết kế 350 

nghìn tấn/năm quặng tinh. 

+ Nhà máy tuyển Tằng Loỏng: Xây dựng vào thập kỷ 80 của Thế kỷ trƣớc và đƣợc 

đặt tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để tuyển quặng III có công 

suất 700 nghìn tấn/năm. 

1.3. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH LÀO CAI 

Tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có 1 thành phố, 1 thị xã). 

Công tác kiểm kê đất đai của tỉnh dựa trên các nguồn tài liệu, số liệu đã đƣợc xây dựng 

trong quá trình thực hiện công tác quản lí nhà nƣớc về đất đai, bao gồm: Số liệu thống kê 

đất đai hàng năm của 3 cấp xã, huyện, tỉnh. 
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Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 do UBND tỉnh Lào Cai thực hiện nhằm 

đánh giá tình hình sử dụng đất của các đơn vị trên toàn tỉnh cho thấy diệc tích đất tự nhiên 

phân loại theo mục đích sử dụng đất cho thấy: Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn Tỉnh 

là 636.425 ha. Trong đó, 534.392 ha là đất nông nghiệp tƣơng đƣơng 83,97%; 36.782 ha 

là đất phi nông nghiệp tƣơng đƣơng 5,78% , còn lại là 65.251 ha đất chƣa sử dụng tƣơng 

đƣơng với 10,25%. (hình 1.5). Cụ thể hiện trạng sử dụng đất chi tiết đƣợc tổng hợp ở 

bảng 1.4. 

83,97%

5,78%
10,25%

Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất chƣa sử dụng

 

Hình 1.5. Cơ cấu sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lào Cai 

Bảng 1.4. Diện tích tự nhiên phân theo mục đích sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (4) (5) 

 
Tổng diện tích tự nhiên 636.425 100,00 

1 Đất nông nghiệp 534.392 83,97 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 143.012 22,47 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 114.600 18,01 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  32.944 5,18 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 81.656 12,83 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 28.411 4,46 

1.2 Đất lâm nghiệp 387.615 60,91 

1.2.1 Đất rừng sản xuất 173.232 27,22 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ 154.312 24,25 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng 60.071 9,44 
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STT Loại đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (4) (5) 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 3.662 0,58 

1.4 Đất nông nghiệp khác 103 0,02 

2 Đất phi nông nghiệp 36.782 5,78 

2.1 Đất ở 6.038 0,95 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn 4.599 0,72 

2.1.2 Đất ở tại đô thị 1.439 0,23 

2.2 Đất chuyên dùng 21.364 3,36 

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  239 0,04 

2.2.2 Đất quốc phòng 1.402 0,22 

2.2.3 Đất an ninh 79 0,01 

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp 1.173 0,18 

2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 6.126 0,96 

2.2.6 Đất có mục đích công cộng 12.345 1,94 

2.3 Đất cơ sở tôn giáo 13 0,00 

2.4 Đất cơ sở tín ngƣỡng 34 0,01 

2.5 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

NHT 
521 0,08 

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 8.659 1,36 

2.7 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng 122 0,02 

2.8 Đất phi nông nghiệp khác 30 0,00 

3 Đất chƣa sử dụng 65.251 10,25 

3.1 Đất bằng chƣa sử dụng 920 0,14 

3.2 Đất đồi núi chƣa sử dụng 60.442 9,50 

3.3 Núi đá không có rừng cây 3.889 0,61 

Từ bảng 1.4 cho thấy: 

- Tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh kiểm kê đến 31/12/2019 là 534.392 ha, 

chiếm 83,97% tổng diện tích tự nhiên. Chủ yếu là các loại đất: Đất rừng sản xuất 

(173.232 ha); đất rừng phòng hộ (154.312 ha); đất trồng cây hàng năm (114.600 ha);... 

phân bố nhiều ở các huyện Văn Bàn, huyện Bảo Yên, huyện Bảo Thắng, thị xã Sa Pa,... 

a. Nhóm đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Lào Cai kiểm kê đến 31/12/2019 là 534.392 ha, 

chiếm 83,97% tổng diện tích tự nhiên. Chi tiết diện tích các loại đất trong nhóm đất nông 

nghiệp như sau: 
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* Đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích 143.012 ha, chiếm 22,47% tổng diện tích 

tự nhiên, bao gồm: 

+ Đất trồng cây hàng năm: Diện tích 114.600 ha, chiếm 18,01% tổng diện tích tự 

nhiên. Trong đó:  

- Đất trồng lúa: Diện tích 32.944 ha, chiếm 5,18% tổng diện tích tự nhiên. Tập 

trung chủ yếu các huyện: huyện Bát Xát (6.393 ha), huyện Bắc Hà (5.074 ha), huyện Văn 

Bàn (4.682 ha),... 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích 81.656 ha, chiếm 12,83% tổng diện tích tự 

nhiên. Tập trung ở huyện Bắc Hà (18.107 ha), huyện Mƣờng Khƣơng (18.209 ha), huyện Bát 

Xát (12.914 ha),... 

+ Đất trồng cây lâu năm: Diện tích 28.411 ha, chiếm 4,46% diện tích đất tự nhiên, 

tập trung nhiều ở huyện Bảo Thắng (10.489 ha), huyện Bảo Yên (3.673 ha), huyện Văn 

Bàn (3.632 ha),... 

* Đất lâm nghiệp: Diện tích 387.615 ha, chiếm 60,91% tổng diện tích tự nhiên, 

bao gồm:  

+ Đất rừng sản xuất: Diện tích 173.232 ha, chiếm 27,22% tổng diện tích tự nhiên, 

tập trung nhiều ở huyện Bảo Yên (52.685 ha), huyện Bảo Thắng (26.415 ha), huyện Văn 

Bàn (30.402 ha),... 

+ Đất rừng phòng hộ: Diện tích 154.312 ha, chiếm 24,25% tổng diện tích tự nhiên, 

tập trung trên địa bàn huyện Văn Bàn (42.320 ha), huyện Bát Xát (30.143 ha), thị xã Sa Pa 

(19.562 ha),... 

+ Đất rừng đặc dụng: Diện tích 60.071 ha, chiếm 9,44% tổng diện tích tự nhiên, tập 

trung ở các huyện Văn Bàn (22.135 ha), thị xã Sa Pa (19.362 ha), huyện Bát Xát (18.574 ha).  

* Đất nuôi trồng thuỷ sản: Diện tích 3.662 ha, chiếm 0,58% tổng diện tích tự nhiên, 

tập trung chủ yếu ở huyện Bảo Thắng (1.595 ha), huyện Bảo Yên (660 ha), huyện Văn bàn 

(588 ha),... 

* Đất nông nghiệp khác: Diện tích 103 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên phân 

bố trên địa bàn huyện Bảo Thắng (28 ha), huyện Bắc Hà (23 ha), thị xã Sa Pa (35 ha),... 

b. Nhóm đất phi nông nghiệp 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh kiểm kê đến 31/12/2019 là  36.782 ha, 

chiểm 5,78% tổng diện tích tự nhiên. Chủ yếu là các loại đất: Đất ở (6.038 ha); đất sản 

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (6.126 ha); đất có mục đích công cộng (12.345 ha); đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối (8.659 ha);... phân bố nhiều ở các huyện Bảo Thắng, huyện 

Bắc Hà, thành phố Lào Cai, ... 

- Đất ở: Diện tích 6.038 ha, chiếm 0,95% tổng diện tích tự nhiên. 

Trong đó: Đất ở tại nông thôn là 4.599 ha; đất ở tại đô thị là 1.439 ha. 

- Đất chuyên dùng: Diện tích 21.364 ha, chiếm 3,36% tổng diện tích tự nhiên, bao 
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gồm: 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích 239 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích tự 

nhiên. Đây là diện tích của các công trình trụ sở cơ quan tỉnh, trụ sở cơ quan cấp huyện, 

trụ sở cấp xã,... 

+ Đất quốc phòng: Diện tích 1.402 ha, chiếm 0,22% tổng diện tích tự nhiên. Đây 

là diện tích của Ban chỉ huy quân sự tỉnh, cấp huyện; thao trƣờng huấn luyện quân sự 

tỉnh,... 

+ Đất an ninh: Diện tích 79 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên. Đây là diện 

tích của trụ sở công an tỉnh, cấp huyện, các đồn công an trên địa bàn các xã, thị trấn,... 

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp: Diện tích 1.173 ha, chiếm 0,18% tổng diện 

tích tự nhiên. Bao gồm diện tích của các trƣờng học trên địa bàn tỉnh; nhà văn hóa của các 

xã, thị trấn; bệnh viện tỉnh, bệnh viện trên địa bàn cấp huyện, trạm y tế trên địa bàn các xã, 

thị trấn... 

+ Đất sản xuất kinh, doanh phi nông nghiệp: Diện tích 6.126 ha, chiếm 0,96% 

tổng diện tích tự nhiên. Bao gồm diện tích của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất 

thƣơng mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm. 

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng: Diện tích 12.345 ha, chiếm 1,94% tổng 

diện tích tự nhiên. Bao gồm diện tích của các đƣờng giao thông lƣu thông trên địa bàn 

tỉnh, các công trình thủy lợi, chợ trên địa bàn tỉnh, các bãi xử lý chất thải trên địa bàn 

tỉnh,... 

- Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích 13 ha. Đây là diện tích của các chùa, nhà thờ trên địa 

bàn tỉnh. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng:  Diện tích 34 ha. Bao gồm diện tích của các đình, đền, miếu... 

trên địa bàn tỉnh. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích 521 ha, chiếm 

0,08% tổng diện tích tự nhiên. Huyện có diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa lớn là huyện 

Bảo Thắng (107 ha), huyện Bảo Yên (67 ha), huyện Văn Bàn (117 ha),...  

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:  Diện tích 8.659 ha, chiếm 1,36% tổng diện tích 

tự nhiên. Bao gồm diện tích của sông Hồng, sông Chảy, sông Nậm Thi chảy qua địa bàn 

tỉnh và hệ thống ngòi, suối ở các xã, thị trấn. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng:  Diện tích 122 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự 

nhiên.  

- Đất phi nông nghiệp khác:  Diện tích 30 ha. Tập trung chủ yếu ở thành phố Lào 

Cai (24 ha), huyện Bát Xát (4 ha), huyện Mƣờng Khƣơng (2 ha). 

c. Nhóm đất chưa sử dụng 

- Tổng diện tích đất chƣa sử dụng của tỉnh kiểm kê đến 31/12/2019 là  65.251 ha, 
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chiểm 10,25% tổng diện tích tự nhiên. Chủ yếu là đất đồi núi chƣa sử dụng (60.442 ha) 

tập trung nhiều ở các huyện Văn Bàn (22.839 ha), huyện Bắc Hà (10.477 ha), thị xã Sa Pa 

(9.249 ha),.... Cụ thể:  

- Đất bằng chƣa sử dụng: Diện tích 920 ha, chiếm 0,14% tổng diện tích tự 

nhiên. 

- Đất đồi núi chƣa sử dụng: Diện tích 60.442 ha, chiếm 9,5% tổng diện tích tự 

nhiên. 

- Núi đá không có rừng cây: Diện tích 3.889 ha, chiếm 0,61% tổng diện tích tự 

nhiên. 

Diện tích đất chƣa sử dụng tập trung nhiều tại huyện Văn Bàn (24.685 ha), huyện 

Bắc Hà (10.767 ha), thị xã Sa Pa (9.586 ha),... 

Theo kết quả kiểm kê đất của tỉnh, đất sử dụng cho mục đích khai thác và chế biến 

khoáng sản thuộc danh mục đất chuyên dùng, chƣa có sự phân tách rõ ràng. Do vậy, trong 

chuyên đề này, để đánh giá biến động sử dụng đất liên quan đến hoạt động khai thác 

khoáng sản, diện tích khai thác khoáng sản đƣợc khoanh định dựa trên Báo cáo hoạt động 

khai thác khoáng sản định kỳ các năm 2010 và 2019 của Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh 

Lào Cai kết hợp với phân tích ảnh vệ tinh để kiểm chứng. 
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CHƢƠNG 2 

 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để đánh giá biến động sử dụng đất liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản chuyên 

đề sử dụng tổ hợp các phƣơng pháp nghiên cứu sau: 

2.1. PHƢƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 

Đây là phƣơng pháp khá phổ biến và mang lại hiệu quả cao trong quá trình nghiên 

cứu. Trên cơ sở thu thập, xử lý các tƣ liệu cần thiết có liên quan đến nội dung nghiên cứu 

của chuyên đề. Việc phân tích, đánh giá, tổng hợp các thông tin thu đƣợc nhằm đƣa ra các 

kết quả theo mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. Thu thập các tài liệu về điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các yếu tố khí hậu, biến đổi khí hậu, hiện trạng sử dụng đất, 

biến động sử dụng đất, dữ liệu về tài nguyên khoáng sản, hiện trạng khai thác khoáng sản 

tại UBND tỉnh Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

2.2. PHƢƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỰC ĐỊA  

 Đây là phƣơng pháp quan trọng trong nghiên cứu đánh giá biến động sử dụng đất. Các 

phƣơng pháp khảo sát thực địa đã sử dụng trong báo cáo bao gồm các lộ trình địa chất 

môi trƣờng tổng quan trên toàn bộ diện tích nghiên cứu và lộ trình nghiên cứu chi tiêt bổ 

sung trong các khu vực mỏ đang khai thác đƣợc lựa chọn nhằm phục vụ cho việc khoanh 

vùng diện tích khai thác, chế biến khoáng sản. Đối tƣợng khảo gồm các hoạt động khai 

thác đồng, vàng, apatit, sắt và các cơ sở chế biến kèm theo. Tất cả các mỏ khai thác và 

khu chế biến khoáng sản đƣợc cấp phép, không đƣợc cấp phép và đã ngừng hoạt động 

đều đƣợc khảo sát địa chất môi trƣờng, địa mạo, địa chất thủy văn. Thông số khảo sát 

gồm khảo sát về hiện trạng khai thác khoáng sản nhƣ tên mỏ, vị trí, diện tích mỏ; chủ đầu 

tƣ; loại khoáng sản, công suất, sản lƣợng khai thác, biến đổi địa hình, thảm thực vật … 

đồng thời khảo sát tổng thể về hiện trạng môi trƣờng nhƣ đặc điểm nƣớc mặt, nƣớc ngầm, 

môi trƣờng đất, môi trƣờng không khí. Trong quá trình khảo sát thực địa TÁC GIẢ đã sử 

dựng một số trang thiết bị nhƣ máy định vị cầm tay GPS map 76CSx, Bộ thiết bị 

DSTOX-ST-PPC, GrayWolf của USA, máy BD Portable air sampling pump 5959P 

(USA), Máy tích phân Extech 407780 của Đài Loan thiết bị NL-04; Máy Extech 45160 

của Đài Loan; thiết bị TESTO 615. 

2.3. PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ẢNH VIỄN THÁM KẾT HỢP GIS 

Kỹ thuật phân tích ảnh viễn thám (remote sensing, RS) là một trong những thành tựu 

khoa học kỹ thuật đạt đến trình độ cao, đã và đang trở thành kỹ thuật phổ biến ứng dụng 

rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt có hiệu quả cao trong ứng dụng đối 
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với khí tƣợng thủy văn, môi trƣờng ở nhiều nƣớc trên thế giới, trong đó không thể thiếu 

vắng trong nghiên cứu những biến động môi trƣờng ở các tỷ lệ nhỏ [4]. RS liên kết nhiều 

lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khác nhau trong các công đoạn khác nhau nhƣ [5], [6]: 

- Thu nhận thông tin. 

- Tiền xử lý thông tin. 

- Phân tích và giải đoán thông tin. 

- Đƣa ra các bản đồ dƣới dạng bản đồ thành phần và tổng hợp. 

Phƣơng pháp phân tích viễn thám đƣợc áp dụng nhằm xác định các yếu tố ảnh 

hƣởng đến biến động sử dụng đất nhƣ biến đổi lớp phủ thực vật, biến đổi địa hình, nhiệt 

độ, độ khô hạn, khoanh vùng diện tích khai thác …. Đồng thời, dựa vào điều kiện địa 

hình khu vực nghiên cứu, vị trí phân bố của mỏ và điểm quặng khoáng sản tiến hành phân 

tích dự báo mức độ phát tán của chất ô nhiễm trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS và phân 

tích ảnh viễn thám 

Hệ thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) đƣợc hình thành vào 

những năm 1960, phát triển rất rộng rãi trong hơn 10 năm trở lại đây, rất mạnh mẽ trên 

nền tảng công nghệ, đồ họa máy tính, phân tích dữ liệu không gian và quản trị dữ liệu. 

Những chức năng này thể hiện đƣợc tính mạnh và kết hợp các lớp thông tin cũng nhƣ giải 

quyết đƣợc các vấn đề về không gian của các yếu tố gây biến động môi trƣờng. Hiện nay, 

công nghệ GIS chủ yếu đƣợc ứng dụng trong biên tập và quản lý các bản đồ chuyên đề 

[7], [8]. Các chức năng chính của GIS đƣợc sử dụng trong chuyên đề bao gồm chức năng đo 

đạc, chồng chếp bản đồ, phân loại đối tƣợng và nội suy (dự báo không gian). 

2.4.  PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY LOGISTIC ĐA BIẾN 

Để đánh giá sự ảnh hƣởng của các yếu tố tự nhiên và hoạt động khai thác khoáng 

sản đến biến động sử dụng đất, ngƣời ta có thể sử dụng nhiều phƣơng pháp khác nhau, 

trong đó các phƣơng pháp định lƣợng thƣờng đƣợc sử dụng là phân tích tƣơng quan, phân 

tích nhân tố, phân tích phƣơng sai và phân tích hồi quy. 

Phƣơng pháp phân tích hồi quy Binary Logistic là một kỹ thuật thống kê sử 

dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ƣớc lƣợng xác suất một sự kiện sẽ xảy ra với 

những thông tin của biến độc lập mà ta có đƣợc. Hồi quy logistic đƣợc nhiều nhà khoa 

học sử dụng trong nghiên cứu biến động lớp phủ, sử dụng đất. L mbin E.F (2001) sử dụng 

phân tích hồi quy logistic để mô tả mối quan không gian giữ biến động sử dụng đất với 

các tác nhân [29]. Phƣơng pháp hồi quy logistic cũng đƣợc sử dụng trong nghiên cứu của 

Vu Kim Chi (2007) [28] nhằm giải thích mối quan hệ biến động sử dụng đất với yếu tố 

dân tộc học và một vài yếu tố tự nhiên nhƣ thổ nhƣỡng, độ cao. 
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Trong phƣơng pháp hồi quy logistic, thông tin cần xác định về biến phụ thuộc là 

một hiện tƣợng nào đó có xảy ra hay không. Biến phụ thuộc Y sẽ có giá trị là 0 và 1. 

Trong đó, 0 là không xảy ra hiện tƣợng đó và 1 là có xảy ra hiện tƣợng đó. Từ biến phụ 

thuộc nhị phân này, một thủ tục sẽ đƣợc dùng để dự báo xác suất xảy ra hiện tƣợng theo 

nguyên tắc: nếu xác suất đƣợc dự báo lớn hơn 0,5 thì kết quả dự báo là “có” xảy ra , 

ngƣợc lại thì kết quả dự báo sẽ cho là “không”. 

Hồi quy logistic có hai dạng mô hình: mô hình hồi quy logistic đơn biến (một 

biến độc lập) và mô hình hồi quy logistic bội (số biến độc lập nhiều hơn 2). Biến 

động sử dụng đất xảy ra do nhiều yếu tố bao gồm yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

Do vậy mô hình phân tích hồi quy logistic bội đƣợc ứng dụng rộng rãi trong việc dự 

báo, giải thích nguyên nhân và hậu quả của biến đổi lớp phủ, sử dụng đất. 

Mô hình hàm hồi quy logistic đa biến có dạng [9]: 

P = 
                         

                      
                 (2.1) 

Hoặc có thể viết dƣới dạng: 

   (
(   )

   )
)                                                  (2.2) 

Trong đó: 

- X1, X2, ...., Xn: Các biến độc lập trong mô hình hồi quy 

- B1, B2, ..., Bn: Hệ số của các biến độc lập trong mô hình hồi quy. Hệ số B phản 

ánh lƣợng biến thiên của Y khi một đơn vị X thay đổi. 

- B0: Hằng số 

- P(Y=1) = P0: là xác suất xảy ra biến động sử dụng đất. 

- P (Y=0) = 1 - P0 (Y=1): là xác suất không xảy ra biến động sử dụng đất.  

Độ phù hợp tổng thể của mô hình đƣợc đánh giá dựa vào chỉ tiêu -2LL (-2log 

likelihood). Giá trị -2LL càng nhỏ thể hiện độ phù hợp cao. 

Tiến hành xử lý thống kê với 1400 điểm mẫu đƣợc xác định bằng công cụ 

chọn mẫu trong ArcGIS. Mỗi điểm là một pixel số liệu. Trong đó biến phụ thuộc là 

biến động sử dụng đất, nếu biến động xảy ra thì biến phụ thuộc có giá trị 1, nếu không 

xảy biến động thì biến phụ thuộc có giá trị 0. 

Trƣớc khi đƣa các biến vào mô hình hồi quy, các biến cần đƣợc kiểm tra hiện 

tƣợng đa cộng tuyến. Đa cộng tuyến là trạng thái trong đó các biến độc lập có mối 

tƣơng quan hiện hữu với nhau trong mô hình. Đa cộng tuyến làm sai lệch hoặc đổi 

dấu các hệ số hồi quy trong phƣơng trình hồi quy khiến cho các hệ số của mô hình 

kém ý nghĩa hơn [10]. Để loại bỏ hiện tƣợng đa cộng tuyến cách đơn giản nhất là loại 
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bỏ biến có dấu hiệu cộng tuyến cao ra khỏi mô hình. Các thông tin về biến độc lập thể 

hiện trong bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Các biến độc lập trong mô hình hồi quy logic đa biến 

Tên biến Loại biến Đơn vị Nguồn 

Yếu tố khoáng sản    

Biến động lớp phủ thực vật Nhị phân - Bản đồ biến động lớp phủ thực vật 

Biến động địa hình Nhị phân - Bản đồ biến động địa hình 

Yếu tố tự nhiên    

Nhiệt độ TB năm Định lƣợng 
0
C Bản đồ nhiệt độ 

Lƣợng mƣa TB năm Định lƣợng mm Bản đồ lƣợng mƣa 

Khô hạn Định lƣợng Cấp Bản đồ ngập lụt 

Để kiểm tra hiện tƣợng đa cộng tuyến có thể dùng hệ số phóng đại phƣơng sai 

(VIF - Variance Inflation Factor) để xác định dấu hiệu của đa cộng tuyến. 

Hệ số VIF đƣợc tính theo công thức: 

VIF = 
 

    
  

 

Trong đó Rk là hệ số tƣơng quan của biến thứ k trong mô hình 

Hệ số phóng đại phƣơng sai VIF của các biến càng lớn chứng tỏ cộng tuyến cao. 

Theo Gujarati and Porter (2008) nếu VIF của một biến vƣợt quá 10 thì biến đó đƣợc coi là 

cộng tuyến cao, vì vậy cần phải loại ra khỏi mô hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

CHƢƠNG 3 

 ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH LÀO CAI 

3.1. CƠ SỞ TÀI LIỆU 

 Biến động sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai có liên quan đến hoạt động khai thác 

khoáng sản đƣợc thu thập, phân tích trong giai đoạn 10 năm (2010 – 2019) cùng các bản đồ 

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lào Cai tỷ lệ 1/50.000 do Sở Tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Lào 

Cai công bố năm 2010 và 2019. 

Theo kết quả kiểm kê đất của Sở tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Lào Cai năm 2019, hiện 

trạng sử dụng đất của tỉnh đƣợc phân ra làm 3 loại đất chính: đất nông nghiệp, đất phi nông 

nghiệp và đất chƣa sử dụng. Tuy nhiên để làm rõ ảnh hƣởng của hoạt động khai thác khoáng 

sản đến từng đối tƣợng đất cụ thể nhƣ sau: Đất dân cƣ; đất nông nghiệp, đất rừng; đất mặt nƣớc; 

đất chƣa sử dụng và đất khai thác khoáng sản. Cụ thể nhƣ sau: 

- Đất dân cƣ: bao gồm đất ở, đất chuyên dùng (Đất xây dựng trụ sở cơ quan; Đất quốc 

phòng). 

- Đất an ninh; Đất xây dựng công trình sự nghiệp; Đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp; Đất có mục đích công cộng; Đất cơ sở tôn giáo; Đất cơ sở tín ngƣỡng; Đất 

làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; Đất có mặt 

nƣớc chuyên dùng; Đất phi nông nghiệp khác). 

- Đất nông nghiêp: Bao gồm đất trồng cây hàng năm; Đất trồng lúa; Đất trồng cây 

hàng năm khác; Đất trồng cây lâu năm. 

- Đất rừng: Bao gồm Đất rừng sản xuất; Đất rừng phòng hộ; Đất rừng đặc dụng 

- Đất mặt nƣớc: Bao gồm Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối; Đất có mặt nƣớc 

chuyên dùng. 

- Đất chƣa sử dụng: Bao gồm Đất bằng chƣa sử dụng; Đất đồi núi chƣa sử dụng; 

Núi đá không có rừng cây. 

- Đất khai thác khoáng sản: Bao gồm đất sử dụng cho mục đích khai thác, chế biến 

khoáng sản.  

Để thực hiện chuyên đề này, các tài liệu đã đƣợc sử dụng bao gồm: 

+ Ảnh vệ tinh:  Các Ảnh vệ tinh đƣợc sử dụng nhằm xác định các yếu tố ảnh hƣởng 

đến sử dụng đất tại các thời điểm khác nhau. Dữ liệu ảnh vệ tinh đƣợc sử dụng trong 

chuyên đề tổng hợp trong bảng 3.1. 
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Bảng 3.1: Các loại ảnh vệ tinh sử dụng trong chuyên đề 

Cảnh ảnh Loại ảnh Độ phân giải 

không gian 

(m) 

Các kênh phổ Ngày chụp 

128/044 Landsat TM 30 1,2,3,4,5,6,7 09/11/2008 

128/045 Landsat TM 30 1,2,3,4,5,6,7 09/11/2008 

128/044 Landsat OLI 30 1,2,3,4,5,6,7,9, 

10,11 

10/12/2019 

128/045 Landsat OLI 30 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 10/12/2019 

 Bản đồ chuyên đề: Các dữ liệu bản đồ sử dụng trong chuyên đề  

Các dữ liệu bản đồ sử dụng trong chuyên đề 

Loại bản đồ Tỷ lệ Năm Nguồn sử dụng 

Bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất 

1:50.000 2010; 2019 Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Lào Cai 

Bản đồ địa hình 1:50.000 2010; 2019 Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Lào Cai 

3.2. BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2010 – 2019 

3.2.1. Kết quả phân tích biến động sử dụng đất tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 -2019 

 Để đánh giá sự biến động về sử dụng đất liên quan đến hoạt động khoáng sản trong giai 

đoạn 2010 - 2019, trình tự các bƣớc thực hiện đƣợc tiến hành nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Trên cơ sở bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 và 2019 của tỉnh Lào Cai 

tỷ lệ 1: 50.000 theo kết quả kiểm kê đất của tỉnh Lào Cai các năm 2010 và 2019; Báo cáo hoạt 

động khai thác khoáng sản tỉnh Lào Cai các năm 2010 và 2019 […] kết hợp phân tích ảnh vệ 

tinh để chính xác hóa lại hiện trạng sử dụng đất cũng nhƣ hiện trạng các khu vực khai thác, chế 

biến khoáng sản trên khu vực Lào Cai giai đoạn 2010 - 2019.  Kết quả còn đƣợc hiệu chỉnh dựa 

vào quá trình khảo sát thực tế đƣợc tiến hành vào hai đợt: Đợt 1: từ  ngày 12/3/2019 đến 

17/3/2019 và đợt 2 từ ngày 10/12/2019 đến 14/12/2019.  

- Bƣớc 2: Sử dụng tính năng chồng chập bản đồ và các thuộc tính trong GIS đánh giá 

biến động sử dụng đất liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. 

- Bƣớc 3: Phân tích, đánh giá kết quả biến động sử dụng đất 

Kết quả đánh giá biến động sử dụng đất trên cơ sở phân tích ảnh vệ tính đƣợc tổng hợp 

ở bảng 3.3. 
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Bảng 3.2. Tình hình biến động sử dụng đất tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 – 2019 

Diện tích: ha 

Loại đất Năm 2010 1-DDC 2-DNN 3-DR 4-DMN 5-CSD 6-KKS Cộng giảm 
BĐ tăng (+) 

giảm (-) 

1-DDC 24051,48 6441,56 5841,18 8675,36 750,04 1228,16 1115,18 17609,92 3956,12 

2-DNN 111033,39 7361,90 44538,59 46273,88 2574,29 9625,79 658,95 66494,80 7093,52 

3-DR 336053,41 8528,30 30475,26 271234,09 3636,60 21123,67 1055,49 64819,32 77934,47 

4-DMN 14674,25 1439,72 2203,79 7166,58 2105,68 1659,29 99,20 12568,57 -3243,40 

5-CSD 148239,89 4211,41 35060,88 80614,83 2362,07 25456,37 534,33 122783,53 -89131,23 

6-KTKS 889,41 24,72 7,21 23,14 2,17 15,39 816,79 72,62 3390,52 

Cộng tăng  21566,04 73588,32 142753,79 9325,17 33652,30 3463,14 284348,76  

Năm 2019 634941,83 28007,60 118126,91 413987,87 11430,85 59108,67 4279,93 634942  

1 – Đất dân cƣ; 2 – Đất nông nghiệp; 3 – Đất rừng; 4 – Đất mặt nƣớc; 5 – Đất chƣa sử dụng; 6 – Đất khai thác khoáng sản 

Bảng 3.3. Biến động đất liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản theo ranh giới huyện của tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2010 – 2019 

Diện tích: ha 

Ten_huyen 16 26 36 46 56 61 62 63 64 65 66 Tổng tăng Tổng giảm 

BĐ tăng, 

giảm 

Bắc Hà 64,58 68,11 72,32 29,94 42,35           4,66 277,29 0,00 277,29 

Bảo Thắng 41,72 65,34 76,28 22,62 20,62 0,88   2,44   14,18 35,16 226,58 17,50 209,08 

Bảo Yên 8,39 27,26 40,20 5,76 0,59 1,42 0,03 6,50 0,31   0,77 82,19 8,25 73,94 

Bát Xát 202,43 48,04 137,48 1,25 60,53 7,03 1,02 2,79 1,38 1,21 359,33 449,71 13,42 436,29 

Mƣờng 

Khƣơng 0,84 3,86   0,34 23,11     0,03     0,96 28,15 0,03 28,11 

Sa Pa         8,95             8,95 0,00 8,95 

Si Ma Cai 0,01 1,60 1,00   0,12             2,73 0,00 2,73 

TP Lào Cai 504,69 176,42 332,14 18,46 114,79 11,25 4,76 8,56 0,49 0,00 225,56 1146,50 25,06 1121,44 

Văn Bàn 292,53 268,33 396,07 20,84 263,27 4,13 1,40 2,81     190,36 1241,04 8,35 1232,69 

Tổng 1115,18 658,95 1055,49 99,20 534,33 24,72 7,21 23,14 2,17 15,39 816,79 3463,14 72,62 3390,52 
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Hình 3.1. Biểu đồ biến động tăng, giảm các loại hình sử dụng đất tỉnh Lào Cai 

 

Hình 3.2.  Biểu đồ biến động tăng, giảm các loại hình sử dụng đất liên quan đến hoạt động 

KTKS khu vực tỉnh Lào Cai 

Từ bảng 3.2 và bảng 3.3 cho thấy tổng diện tích đất tỉnh Lào Cai là 63.4941,83 ha. Từ 

năm 2010 đến năm 2019, tình hình sử dụng đất của tỉnh Lào Cai có sự biến động đáng kể. 

Trong đó, biến động mạnh nhất là đất rừng và đất chƣa sử dụng, tiếp đến là đất nông nghiệp 

và đất dân cƣ. Cụ thể nhƣ sau: 

- Đất sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản (KTKS): Năm 2019, diện tích đất 

sử dụng cho hoạt động  khai thác khoáng sản là 4279,93 ha, tăng 3390,52 ha so với năm 

2010 (889,41 ha). Trong đó, đất khai thác khoáng sản đƣợc chuyển sang mục đích sử 

dụng khác và ngƣợc lại là 72,62 ha và 3463,14 ha, cụ thể: 
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+ Diện tích đất khai thác khoáng sản tăng do chuyển từ đất dân cƣ (1115,18 ha), 

từ đất nông nghiệp(658,95ha), từ đất rừng (1055,49 ha), từ đất mặt nƣớc (99.20 ha) và 

từ đất chƣa sử dụng (534.33ha). 

 + Diện tích đất khai thác khoáng sản giảm do chuyển sang đất dân cƣ 24,72 ha, 

chuyển sang nông nghiệp 7,21ha, chuyển sang đất rừng 23,14 ha, chuyển sang đất mặt 

nƣớc  2,17 ha và chuyển sang đất chƣa sử dụng là 15,39 ha. 

 Từ bảng 3.3 cũng cho thấy diện tích đất sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản 

có sự biến động lớn ở các khu vực: thành phố Lào Cai, hyện Văn Bàn và Bát Xát. Đây cũng 

là nơi tập chung hoạt động khai thác khoáng sản chínhvà có quy mô công nghiệp của tỉnh 

Lào Cai nhƣ apatit, đồng, sắt … 

Nhƣ vậy, có thể thấy hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu ảnh hƣởng tới đất dân 

cƣ và đất rừng. Điều này phù hợp với kết quả điều tra thực tế mà TÁC GIẢ đã thực hiện 

vào năm 2010 và  2019. 

- Đất dân cư (DDC): Theo kết quả đánh giá tổng hợp ở bảng 3.2, năm 2019 diện 

tích đất dân cƣ là 28007,60 ha, tăng 3956,12 so với năm 2010 (21566,04 ha). Trong đó, 

đất dân cƣ chuyển sang mục đích sử dụng khác và ngƣợc lại là 17609,92 ha và 

21566,04 ha, cụ thể: 

+ Diện tích dân cƣ tăng do chuyển từ đất nông nghiệp (7361,90 ha), từ đất rừng 

(8528,30), từ đất mặt nƣớc (14674,25 ha), từ đất chƣa sử dụng (4211,41 ha) và từ đất 

khai thác khoáng sản (24,72 ha). 

 + Diện tích đất dân cƣ giảm do chuyển sang đất nông nghiệp 5841,18 ha, chuyển 

sang đất rừng  8675,36 ha, chuyển sang đất mặt nƣớc 750,04 ha, chuyển sang đất chƣa 

sử dụng 1228,16 ha và chuyển sang đất khai thác khoáng sản là 1115,18 ha. 

- Đất nông nghiệp (DNN): Năm 2019, diện tích đất nông nghiệp là 118126,91ha, 

tăng 7093,52 so với năm 2010 (111033,39 ha). Trong đó, đất nông nghiệp chuyển sang 

mục đích sử dụng khác và ngƣợc lại là 66494,80 ha và 73588,32 ha, cụ thể: 

+ Diện tích đất nông nghiệp tăng do chuyển từ đất dân cƣ (5841,18 ha), từ đất 

rừng (30475,26 ha), từ đất mặt nƣớc (2203,79 ha), từ đất chƣa sử dụng (35060,88 ha) 

và từ đất khai thác khoáng sản (7,21 ha). 

 + Diện tích đất nông nghiệp giảm do chuyển sang đất dân cƣ 7361,90 ha, chuyển 

sang đất rừng  46273,88 ha, chuyển sang đất mặt nƣớc 2574,29 ha, chuyển sang đất 

chƣa sử dụng 9625,79 ha và chuyển sang đất khai thác khoáng sản là 658,95 ha. 

- Đất rừng (DR): Năm 2019, diện tích đất rừng là 413987,87ha, tăng 77934,47 ha 

so với năm 2010 (336053,41ha). Trong đó, đất rừng chuyển sang mục đích sử dụng 

khác và ngƣợc lại là 64819,32 ha và 142753,79 ha, cụ thể: 
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+ Diện tích đất rừng tăng do chuyển từ đất dân cƣ (8675,36 ha), từ đất nông 

nghiệp (46273,88 ha), từ đất mặt nƣớc (7166,58 ha), từ đất chƣa sử dụng (80614,83 ha) 

và từ đất khai thác khoáng sản (23,14 ha). 

 + Diện tích đất rừng giảm do chuyển sang đất dân cƣ 8528,30ha, chuyển sang 

nông nghiệp 30475,26 ha, chuyển sang đất mặt nƣớc 3636,60 ha, chuyển sang đất 

chƣa sử dụng 21123,67 ha và chuyển sang đất khai thác khoáng sản là 1055,49 ha. 

- Đất mặt nước (DMN): Năm 2019, diện tích đất mặt nƣớc là 11430,85 ha, giảm 

3243,40 ha so với năm 2010 (14674,25ha). Trong đó, đất mặt nƣớc chuyển sang mục 

đích sử dụng khác và ngƣợc lại là 12568,57 ha và 9325,17 ha, cụ thể: 

+ Diện tích đất mặt nƣớc tăng do chuyển từ đất dân cƣ (750,04 ha), từ đất nông 

nghiệp(2574,29 ha), từ đất rừng (3636,60 ha), từ đất chƣa sử dụng (2362,07 ha) và từ 

đất khai thác khoáng sản (2,17 ha). 

 + Diện tích đất mặt nƣớc giảm do chuyển sang đất dân cƣ 1439,72 ha, chuyển sang 

nông nghiệp 2203,79 ha, chuyển sang đất rừng 7166,58 ha, chuyển sang đất chƣa sử 

dụng  1659,29 ha và chuyển sang đất khai thác khoáng sản là 99,20 ha. 

- Đất chưa sử dụng (CSD): Năm 2019, diện tích đất chƣa sử dụng là 59108,67 ha, 

giảm 89131,23 ha so với năm 2010 (148239,89 ha). Trong đó, đất chƣa sử dụng 

chuyển sang mục đích sử dụng khác và ngƣợc lại là 122783,53 ha và 33652,30 ha, cụ 

thể: 

+ Diện tích đất chƣa sử dụng tăng do chuyển từ đất dân cƣ (1228,16 ha), từ đất 

nông nghiệp (9625,79 ha), từ đất rừng (21123,67 ha), từ đất mặt nƣớc (99,20 ha) và từ 

đất khai thác khoáng sản (15,39 ha). 

 + Diện tích đất chƣa sử dụng giảm do chuyển sang đất dân cƣ 4211,41 ha, chuyển 

sang nông nghiệp 35060,88 ha, chuyển sang đất rừng 80614,83 ha, chuyển sang đất 

mặt nƣớc  2362,07 ha và chuyển sang đất khai thác khoáng sản là 534,33ha. 

3.2.2. Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến biến động sử dụng đất liên quan 

đến hoạt động khai thác khoáng sản giai đoạn 2010 - 2019 

a. Khái niệm 

Biến động sử dụng đất là sự thay đổi các loại hình sử dụng đất theo không 

gian và thời gian. Các nghiên cứu độc lập về mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất 

với các yếu tố tự nhiên cũng đƣợc đánh giá bởi một số tác giả chỉ ra rằng, trong thực tế 

rất khó xác định đƣợc và tổng quát hóa đƣợc sự biến động về sử dụng đất, bởi hạn chế 

về khu vực nghiên cứu [11] và cơ sở dữ liệu đầu vào. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều 

chỉ rõ các yếu tố tự nhiên là điều kiện tất yếu ảnh hƣởng đến biến động sử dụng đất 

[12, 13, 14]. Cùng với quan điểm đó, quan hệ giữa biến động sử dụng đất với các yếu 

tố tự nhiên đƣợc chứng minh theo hai hƣớng là không chặt chẽ hay chặt chẽ.  
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Ví dụ: Trong khi các nghiên cứu của Schneider và Pontius (2001); Hietel (2004) 

cho rằng biến động sử dụng đất có quan hệ không chặt chẽ với các điều kiện tự nhiên 

[15, 16]; ngƣợc lại, các nghiên cứu của Pan và các cộng sự (1999); Chen (2001); Fu 

(2006) đã chứng minh mối quan hệ rất chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên với biến động 

sử dụng đất [17, 18, 19, 20]. Năm 2007, Jan Kabrda) đã tổng quát hóa và cho rằng có 

một số tác giả đánh giá sự ảnh hƣởng của một số yếu tố tự nhiên nhƣ thạch quyển, khí 

hậu và độ cao lên hình thái sử dụng đất; trong đó, yếu tố ảnh hƣởng rõ rệt nhất là độ 

cao [21]. 

Nhƣ phân tích ở trên, khu vực Lào Cai chủ yếu là khai thác lộ thiên, do đó sẽ 

ảnh hƣởng lớn tới lớp phủ và địa hình. Vì vậy, để đánh giá ảnh hƣởng của hoạt động 

khai thác khoáng sản tới biến động sử dụng đất, TÁC GIẢ sử dụng hai thông số là 

biến động lớp phủ thông qua chỉ số NDVI và biến động địa hình; đây là hai biến độc 

lập tham gia vào đánh giá vai trò của hoạt động khai thác khoáng sản tới biến động sử 

dụng đất tại khu vực tỉnh Lào Cai. 

Để đánh giá vai trò ảnh hƣởng của yếu tố tự nhiên và hoạt động khai thác 

khoáng sản tới biến động sử dụng đất ở khu vực Lào Cai, TÁC GIẢ sử dụng phƣơng 

pháp hồi quy logistic. 

b.  Thiết lập cơ sở dữ liệu đầu vào 

* Dữ liệu đầu vào 

Phƣơng trình hồi quy logistic thể hiện mối quan hệ hồi quy giữa biến phụ 

thuộc và các biến độc lập. Biến phụ thuộc là BĐSDĐ và các biến độc lập đƣợc lựa 

chọn bao gồm: Biến liên quan đến điều kiện tự nhiên, khí hậu (nhiệt độ trung bình năm; 

lƣợng mƣa trung bình năm; mức độ khô hạn); biến liên quan đến hoạt động khai thác 

khoáng sản (biến động lớp phủ; biến động địa hình). Đối với sử dụng đất thì những 

yếu tố trung bình năm của khí hậu nhƣ nhiệt độ trung bình năm, lƣợng mƣa trung bình 

năm là những yếu tố quan trọng để làm căn cứ quy hoạch sử dụng đất. Vì vậy, các yếu 

tố nhiệt độ trung bình năm, lƣợng mƣa trung bình năm làm các biến giải thích. 

Giá trị các biến đƣợc trích xuất từ các bản đồ do TÁC GIẢ xây dựng hoặc đƣợc 

kế thừa và biên tập lại, cụ thể: 

- Biến nhiệt độ trung bình năm: đƣợc tính cho các năm 2010 đến 2019. Dữ liệu 

đƣợc TÁC GIẢ sử dụng để xây dựng bản đồ nhiệt độ dựa vào kênh hồng ngoại nhiệt 

ảnh Landsat 5 và Landsat 8, kết hợp với kết quả đo tại 4 trạm khí tƣợng Lào Cai, Sapa, 

Bắc Hà và Bảo Yên tỉnh Lào Cai. Theo đó, nhiệt độ đƣợc tính chuyển đổi từ giá trị 

xám độ trên kênh nhiệt 6 của ảnh vệ tinh Landsat ETM+ đối với Landsat 5 và kênh 10 

đối với Landsat 8. Quá trình thực hiện bắt đầu từ việc chuyển đổi giá trị số (Digital 

Number - DN) sang giá trị bức xạ phổ (L), sau đó chuyển đổi tiếp giá trị bức xạ phổ 

sang giá trị nhiệt độ [22]. Cụ thể nhƣ sau: 
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+ Chuyển đổi giá trị số (DN) sang giá trị bức xạ phổ (L): Dữ liệu Landsat 5 

TM đƣợc thu nhận dƣới dạng ảnh xám độ 8 bit của sản phẩm mức độ 1G. Do đó cần 

phải chuyển đổi giá trị số 8 bit của dữ liệu ảnh số này sang giá trị bức xạ phổ là giá trị 

phản ánh năng lƣợng phát ra từ mỗi vật thể đƣợc thu nhận trên kênh nhiệt. Việc 

chuyển đổi này đƣợc thực hiện theo biểu thức sau [23]: 

L = ((LMAX – LMIN) / (QCALMAX – QCALMIN)) * (QCAL – QCALMIN) 

+ LMIN           (3.1) 

Trong đó: QCAL = giá trị bức xạ đã đƣợc hiệu chỉnh và tính định lƣợng ở dạng 

số nguyên; QCALMIN = 1, QCALMAX = 255 đối với Landsat 5 và QCALMIN = 1, 

QCALMAX = 65535 đối với Landsat 8; LMINs =1,238 và LMAXs = 15,303 là các 

giá trị bức xạ phổ ở dạng số nguyên đối với Landsat 5 và LMINs =0,10033 và LMAXs 

= 21,00180 đối với Landsat 8. Đơn vị của L là W/(m2.sr.µm) 

+ Chuyển đổi giá trị bức xạ phổ sang nhiệt độ 

Ảnh kênh 6 của Landsat ETM+ có thể đƣợc chuyển đổi từ giá trị bức xạ phổ 

sang biến vật lý hữu ích hơn. Đây là nhiệt độ hiệu quả trên vệ tinh (nhiệt độ vật thể 

đen) của hệ thống đƣợc nhìn từ trái đất – khí quyển dƣới giả thiết sự phát xạ bằng 1 

[23]. Công thức chuyển đổi tính theo công thức Planck: 

T = K2 / ln(K1 / L + 1)        (3.2) 

Trong đó: T = nhiệt độ hiệu quả trên vệ tinh (K); K1 = 607.76 W/m2.sr.µm : hệ 

số hiệu chỉnh đối với ảnh Landsat 5 và 774.8853 đối với Landsat 8; K2 = 1260.56 K : 

hệ số hiệu chỉnh đối với ảnh landsat 5 và 1321.0789 đối với Landsat 8. 

Trên cơ sở đó, bản đồ nhiệt độ trung bình năm của tỉnh Lào Cai đƣợc xây dựng 

với tỷ lệ 1: 50.000. Theo đó, khoảng cách giữa các vùng đẳng nhiệt cách nhau 2
0
C. 

Nhiệt độ trung bình năm thay đổi 2
0
C cũng là khoảng biến thiên nhiệt độ có thể gây 

ảnh hƣởng đến điều kiện sinh thái của đa số cây trồng. 
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Hình 3.3. Bản đồ nhiệt  độ trung bình năm tỉnh Lào Cai 

- Biến lượng mưa trung bình năm: Lƣợng mƣa trung bìnhh năm đƣợc TÁC GIẢ 

xây dựng từ dữ liệu mƣa đa nguồn thuộc dự án GloH2O của Hà Lan (Beck et al., 

2019) MSWEP, đây là sản phẩm kết hợp dữ liệu đo mƣa mặt đất, vệ tinh và phân tích 

lại để có đƣợc ƣớc tính lƣợng mƣa có chất lƣợng cao nhất kéo dài từ 1979 đến nay 

[24]. MSWEP đã đƣợc áp dụng thành công trên quy mô toàn cầu cho nhiều mục đích 

khác nhau, chẳng hạn nhƣ mô hình hóa độ ẩm và bốc hơi của đất [25]. Theo đó, 

khoảng cách phân hóa vùng mƣa đƣợc thể hiện trên bản đồ là 200mm. 
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Hình 3.4. Bản đồ lƣợng mƣa trung bình năm tỉnh Lào Cai 

- Biến khô hạn: Mức độ khô hạn của tỉnh Lào Cai đƣợc TÁC GIẢ đánh giá thông 

qua chỉ số khô hạn TVDI. Chỉ số TVDI nằm trong khoảng từ 0 đến 1, đƣợc Yuhai Bao 

et al (2013) đề xuất phân thành 5 mức cảnh báo: Không khô hạn (0,0 - 0,2); khô hạn 

nhẹ (0,2 - 0,4); khô hạn trung bình (0,4 - 0,5); khô hạn nặng (0,6 - 0,8); khô hạn rất 

nặng (0,8 - 1,0) [26]. Bản đồ khô hạn đƣợc thành lập thông qua bản đồ nhiệt theo 

Saldholt et al (2002) nhƣ sau [27]: 

Chỉ số TVDI đƣợc xác định theo công thức sau: 

TVDI = 
        

           
          (3.3) 

Trong đó: TSmin, TSmax  là nhiệt độ bề mặt cực tiểu và cực đại trên ảnh nhiệt sau 

khi đƣợc tính toán xử lý. 

 Kết quả xử lý vàxây dựng đƣợc bản đồ khô hạn khu vực Lào Cai (hình 3.5) 

 

Hình 3.5. Bản đồ chỉ số khô hạn TVDI, tỉnh Lào Cai 

- Biến biến động thảm thực vật (NDVI): Biến biến động thảm thực vật đƣợc lập 

cho giai đoạn 2010 – 2019 từ ảnh landsat nhằm đánh giá ảnh hƣởng của hoạt động 

khai thác khoáng sản đến biến động sử dụng đất. NDVI đƣợc xác định dựa trên phản 

xạ phổ khác nhau của thực vật ở dải sóng đỏ và cận hồng ngoại, thể hiện qua công 

thức: 

NDVI = 
       

       
                  (3.4) 
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 Trong đó: NIR và RED tƣơng ứng với giá trị phản xạ phổ tại kênh cận hồng 

ngoại và kênh đỏ của ảnh vệ tinh. Đối với ảnh vệ tinh Landsat 5 thì NIR và RED lần 

lƣợt là giá trị phản xạ phổ tại kênh 4 và 3; đối với ảnh Landsat 8 là kênh 5 và 4.  

 Bản đồ biến động thảm thực vật đƣợc TÁC GIẢ thành lập thể hiện ở hình 3.6. 

 

Hình 3.6. Bản đồ biến động lớp phủ thực vật, tỉnh Lào Cai 

- Biến biến động địa hình: Biến biến động địa hình đƣợc lập cho giai đoạn 2010 

– 2019 từ kết quả kết thừa bản đồ địa hình tỉnh Lào Cai tỷ lệ 1: 50.000 do Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng thành lập năm 2010 và 2019. Đánh giá biến động địa hình đƣợc 

xây dựng bằng công cụ GIS thông qua chồng chập bản đồ. Kết quả thành lập biến 

động địa hình khu vực Lào Cai đƣợc thể hiện ở hình 3.7. 
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Hình 3.7. Bản đồ biến động địa hình, tỉnh Lào Cai 

* Thiết lập cơ sở dữ liệu đầu vào của mô hình hồi quy logistic 

- Phân cấp và mã hóa dữ liệu: Do các biến độc lập đều có nhiều giá trị biến thiên 

nên các biến đã đƣợc phân cấp thành các nhóm giá trị để việc phân tích các đại lƣợng 

đƣợc rõ ràng hơn. Giá trị của các biến độc lập có thể đƣợc chia thành n cấp (1, 2, 3... n) 

hoặc thành giá trị nhị phân 0 và 1 tùy thuộc vào loại biến và mức độ biến thiên giá trị 

của các biến. Sau khi phân cấp giá trị của các biến đã thực hiện mã hóa các cấp theo 

yêu cầu của mô hình hồi quy. 

Đối với biến phụ thuộc đƣợc mã hóa thành giá trị nhị phân 0 và 1, trong đó giá 

trị 1 tức là có xảy ra biến động và giá trị 0 là không xảy ra biến động. 

Kết quả phân cấp giá trị và mã hóa các biến độc lập đƣợc thể hiện trong bảng 3.4  

Bảng 3.4. Bảng phân cấp và mã hóa các biến độc lập đƣợc lựa chọn trong mô hình hồi 

quy 

Biến Cấp giá trị của các biến độc lập 

1 2 3 4 5 

Biến động 

lớp phủ 

Biến động Không biến 

động 

   

Biến động 

địa hình 

Biến động Không biến 

động 

   

Nhiệt độ 

trung bình 
< 18 18-20 20-22 22-24 > 24 



39 

 

(
o
C) 

Lƣợng mƣa 

TB năm 

(mm) 

< 1500 1700-1900 1900-2100 > 2100  

Mức độ khô 

hạn 

0,0 – 0,2 0,2 – 0,4 0,4 – 0,6 0,6 – 0,8 0,8 – 1,0 

- Chọn mẫu giá trị các biến: Giá trị các biến đƣợc xác định theo các mẫu. Mẫu 

đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên bằng công cụ Arcgis. Số mẫu lựa chọn là 1400 mẫu, trong 

đó, 600 mẫu lấy trong phạm vi diện tích biến động của đất nông nghiệp, đất rừng, đất 

mặt nƣớc và đất chƣa sử dụng; 800 mẫu lấy trong phạm vi biến động đất khai thác 

khoáng sản. 

c.  Kết quả tính toán theo mô hình hồi quy logistic 

Các biến với các giá trị mã hóa sau khi chọn mẫu đƣợc đƣa vào mô hình hồi 

quy logistic để tính toán kết quả về mối liên hệ giữa các yếu tố khí hậu với biến động 

sử dụng đất. 

* Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 

Trƣớc khi đƣa các biến vào mô hình hồi quy, các biến cần đƣợc kiểm tra hiện 

tƣợng đa cộng tuyến. Đa cộng tuyến là trạng thái trong đó các biến độc lập có mối 

tƣơng quan với nhau trong mô hình. Bởi lé, các tham số (biến) nếu có hiện tƣợng đa 

cộng tuyến sẽ làm sai lệch hoặc đổi dấu các hệ số hồi quy trong phƣơng trình hồi quy, 

dẫn đến các hệ số của mô hình phản ảnh không đúng bản chất, nói cách khác hiệu quả 

sử dụng mô hình bị hạn chế. Đồng thời đa cộng tuyến cung cấp cho mô hình những 

thông tin ảo hoặc giống nhau và khó tách rời ảnh hƣởng của từng biến độc lập với biến 

phụ thuộc [30]. Để loại bỏ hiện tƣợng đa cộng tuyến cách đơn giản nhất là loại bỏ biến 

có dấu hiệu cộng tuyến cao ra khỏi mô hình. 

Để kiểm tra hiện tƣợng đa cộng tuyến có thể dùng hệ số phóng đại phƣơng sai 

(VIF - Variance Inflation Factor) để xác định dấu hiệu của đa cộng tuyến. 

Hệ số VIF đƣợc tính theo công thức: 

VIF = 
 

    
            (3.5) 

Trong đó: Rk – Hệ số tƣơng quan với biến thứ k trong mô hình hồi quy. Hệ số 

phóng đại phƣơng sai (VIF) của các biến càng lớn chứng tỏ cộng tuyến càng cao. Theo 

Gujarati and Porter (2008) nếu VIF của một biến vƣợt quá 10 thì biến đó đƣợc coi là 

cộng tuyến cao, cần phải loại ra khỏi mô hình. 

Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến bằng phần mềm SPSS thể hiện ở bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến 

STT Tên biến Ký hiệu biến Hệ số phóng đại 
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phƣơng sai (VIF) 

1 Biến động địa hình DIAHINH 1.066 

2 Biến động lớp phủ LOPPHU 1.013 

3 Lƣợng mƣa TB năm 

(mm) 

LUONGMUA 1.061 

4 Nhiệt độ trung bình 

(
o
C) 

NHIETDO 1.494 

5 Mức độ khô hạn KHOHAN 1.480 

Hệ số phóng đại phƣơng sai VIF của các biến trong bảng 3.5 đều nhỏ hơn 10 

chứng tỏ hiện tƣợng đa cộng tuyến không ảnh hƣởng đến mô hình. Vì vậy, các biến 

đƣợc chấp nhận để đƣa vào mô hình hồi quy. 

b. Kết quả xây dựng mô hình hồi quy để xác định thông số của các biến 

Quá trình xây dựng phƣơng trình hồi quy logistic đƣợc thực hiện trên công cụ 

SPSS. Sự phù hợp của mô hình hồi quy đƣợc đánh giá thông qua giá trị -2LL (-2 log 

likelihood). Kết quả mô hình hồi quy -2LL = 1924.237 nhỏ hơn so với giá trị -2LL ban 

đầu khi chƣa đƣa biến độc lập (1941.598). Nhƣ vậy, mô hình đƣợc xem là phù hợp, 

kết quả tính hồi quy logistic đƣợc thể hiện ở bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Giá trị các thông số của biến độc lập theo kết quả mô hình logistic 

Biến 

Hệ số hồi 

quy 

Sai số 

chuẩn 
Wald Sig. Exp 

(B) S.E  (P-value) (B) 

DIAHINH 0.419 0.114 13.581 0.000 1.521 

LOPPHU 0.177 0.118 2.244 0.013 1.194 

LUONGMUA -0.106 0.074 2.060 0.015 0.899 

NHIETDO 0.111 0.123 0.803 0.035 1.117 

KHOHAN -0.030 0.083 0.131 0.007 0.970 

CONSTANT -0.367 0.401 0.840 0.035 0.693 

α=0,05; R
2
=0,422  

Từ kết quả chạy hồi quy (bảng 3.6) cho thấy các giá trị sig. của tất cả các biến 

đều < 0.05, có nghĩa là tất cả các biến độc lập đều có ảnh hƣởng đến BĐSDĐ giai 

đoạn 2010 – 2019.  

Từ đó cho phép xây dựng đƣợc phƣơng trình hồi quy có dạng: 

Log (P/1-P) = 0,419.DIAHINH + 0,177.LOPPHU - 0.106.LUONGMUA + 

0,111.NHIETDO  –  0,030.KHOHAN – 0,367 

c. Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất liên quan 

đến hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh Lào Cai 
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 Vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng đến biến động sử dụng đất liên quan đến hoạt 

động khai thác khoáng sản đƣợc thể hiện thông qua kết quả đánh giá của mô hình hồi 

quy logistic. Theo lý thuyết, hệ số hồi quy có dấu dƣơng thể hiện quan hệ giữa biến 

độc lập với biến phụ thuộc là mối quan hệ thuận và ngƣợc lại có mối quan hệ nghịch 

nếu hệ số hồi quy có dấu âm. Giá trị của hệ số hồi quy càng lớn thì mối quan hệ giữa 

biến độc lập và biến phụ thuộc càng cao. 

 Từ kết quả phân tích hồi quy có thể đƣa ra bảng đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng  

(biến độc lập) tới biến động sử dụng đất (biến phụ thuộc) nhƣ sau: 

Bảng 3.7. Biến động sử dụng đất theo sự thay đổi của các biến độc lập 

Biến độc lập Biến đổi các biến 

độc lập 

Biến động sử dụng 

đất (lần) 

Mức độ ảnh hƣởng 

Biến động địa hình Có/không 1.521 Nhiều 

Biến động lớp phủ Có/không 1.194 Trung bình 

Lƣợng mƣa trung 

bình năm 

200mm 0.899 Thấp 

Nhiệt độ trung bình 

năm 

2
0
C 1.117 Trung bình 

Mức độ khô hạn 0,2 0.970 Thấp 

b) Phân tích kết quả tính toán 

Từ kết quả tính toán tại bảng 3.7 cho thấy: 

Số lần BĐSDĐ phụ thuộc vào sự biến đổi các cấp của các yếu tố nhƣ nhiệt độ, 

lƣợng mƣa và hoạt động khai thác khoáng sản. Với giả thiết: một yếu tố biến đổi một 

cấp khi các yếu tố khác không thay đổi thì sử dụng đất liên quan đến hoạt động khai 

thác khoáng sản sẽ biến động nhƣ sau: 

- Khi hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra làm biến đổi địa hình thì xác suất 

xảy ra biến động sử dụng đất sẽ tăng lên 1,521 lần. 

- Khi hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra làm biến đổi thảm thực vật thì xác 

suất xảy ra biến động sử dụng đất sẽ tăng lên 1,194 lần 

- Khi nhiệt độ tăng lên một cấp thì xác suất xảy ra BĐSDĐ sẽ tăng lên 1,22 lần. 

- Khi lƣợng mƣa giảm một cấp xác suất xảy ra BĐSDĐ sẽ tăng lên 0,899 lần. 

- Khi mức độ khô hạn giảm một cấp thì xác suất xảy ra BĐSDĐ sẽ tăng 0,970 

lần. 

Từ kết quả phân tích trên có thể rút ra những nhận xét sau: 

- Hoạt động khai thác khoáng sản có tác động mạnh mẽ tới biến động sử dụng 

đất. Trong đó, biến đổi địa hình là nguyên nhân chính dẫn tới biến động sử dụng đất. 
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- Trong các yếu tố về khí hậu và thiên tai thì yếu tố ảnh hƣởng lớn nhất tới 

BĐSDĐ là nhiệt độ trung bình trong năm, khi nhiệt độ trung bình năm tăng lên 2
o
C thì 

xác suất xảy ra biến động tăng lên 1,117 lần. Mức độ khô hạn và lƣợng mƣa trung bình 

trong năm ảnh hƣởng trung bình đến ít ảnh hƣởng tới biến động sử dụng đất. 

3.2.3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN 

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 Từ kết quả phân tích đánh giá trên cho thấy tình hình sử dụng đất của tỉnh Lào 

Cai có sự biến động đáng kể. Trong đó, biến động sử dụng đất liên quan đến hoạt động 

khai thác khoáng sản đƣợc phản ảnh chủ yếu bởi yếu tố thay đổi lớp phủ và địa hình 

tại khu vực khai thác và chế biến KS. Trên cơ sở đó, TÁC GIẢ đề xuất một số giải 

pháp sau: 

 - Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với điều 

kiện tự nhiên, khí hậu và đặc điểm sinh thái các địa phƣơng; tận dụng các cơ hội 

để phát triển nông nghiệp bền vững. 

 - Trong hoạt động khai thác cần chú trọng tới công đoạn cải tạo phục hồi sau 

khai thác nhằm khôi phục tối đa hệ sinh thái ban đầu, đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi 

với bảo vệ môi trƣờng hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp khai 

khoáng. Do đó, cần ƣu tiên phát triển các dự án khai thác hầm lò, khai thác xuống sâu 

nhằm hạn chế chuyển đổi đất từ mục đích khác sang đất khai thác khoáng sản đồng 

thời giảm tối đa mất lớp phủ thực vật, ảnh hƣởng đến hệ sinh thái chung của khu vực.  

 - Việc khai thác khoáng sản lấy đi một phần diện tích đất ở , đất xây dựng cơ sở 

hạ tầng, đất nông nghiệp đặc biệt là đất rừng. Do đó, để giảm ảnh hƣởng vấn đề này, 

quá trình hoàn nguyên đất cần thực hiện đồng thời với hoạt động khai thác khoáng sản, 

tận dụng đổ thải trong diện tích khai thác nhằm giảm diện tích đất đổ thải. 

 - Quy hoạch khai thác khoáng sản phải dựa vào đặc điểm phân bố và giá trị của 

tài nguyên khoáng sản; quy hoạch rừng, quy hoạch sử dụng đất trong trung hạn và dài 

hạn. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Lào Cai có thế mạnh về tài nguyên khoáng sản với 93 mỏ, điểm khoáng sản thuộc 

17 loại khoáng sản rắn và một số nguồn nƣớc nóng - nƣớc khoáng. Trong đó, khoáng 

sản nổi bất có quy mô và giá trị kinh tế là quặng đồng, apatit và sắt. 

2. Từ năm 2010 đến năm 2019, tình hình sử dụng đất của tỉnh Lào Cai có sự biến động 

đáng kể. Trong đó, biến động mạnh nhất là đất rừng và đất chƣa sử dụng, tiếp đến là đất 

nông nghiệp và đất dân cƣ. Cụ thể diện tích đất khai thác khoáng sản là 4279,93 ha, tăng 

3390,52 ha so với năm 2010 (889,41 ha); diện tích đất dân cƣ là 28007,60 ha, tăng 

3956,12 so với năm 2010 (21566,04 ha); diện tích đất nông nghiệp là 118126,91ha, tăng 

7093,52 so với năm 2010 (111033,39 ha); diện tích đất rừng là 413987,87ha, tăng 

77934,47 ha so với năm 2010 (336053,41ha); diện tích đất rừng là 11430,85 ha, giảm 

3243,40 ha so với năm 2010 (14674,25ha); diện tích đất chƣa sử dụng là 59108,67 ha, 

giảm 89131,23 ha so với năm 2010 (148239,89 ha).  

3. Hoạt động khai thác khoáng sản ảnh hƣởng chủ yếu đến đất rừng, đất dân cƣ, tiếp 

theo là đất nông nghiệp và đất chƣa sử dụng. 

4. Trong các số các yếu tố ảnh hƣởng, hoạt động khai thác khoáng sản có tác động 

mạnh mẽ tới biến động sử dụng đất. Trong đó, biến đổi địa hình là nguyên nhân chính 

dẫn tới biến động sử dụng đất. Trong các yếu tố về khí hậu và thiên tai thì yếu tố ảnh 

hƣởng lớn nhất tới BĐSDĐ là nhiệt độ trung bình trong năm, khi nhiệt độ trung bình 

năm tăng lên 2
o
C thì xác suất xảy ra biến động tăng lên 1,117 lần. Mức độ khô hạn và 

lƣợng mƣa trung bình trong năm ảnh hƣởng trung bình đến ít ảnh hƣởng tới biến động 

sử dụng đất. 

5. Dựa vào kết quả đánh giá của một số yếu tố liên quan đến hoạt động khai thác 

khoáng sản và điều kiện tự nhiên đến BĐSDĐ nông nghiệp, chuyên đề đã đề xuất một 

số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, giải pháp quản lý khai 

thác tài nguyên khoáng sản hợp lý đảm bảo tính bền vững giữa phát triển kinh tế và 

khai thác tài nguyên thiên nhiên.  
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